
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SKHCN-VP
V/v công khai danh mục thủ tục hành 

chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Hải Dương, ngày         tháng 9 năm 2023

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành 
Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê 
duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó: 

1. Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 07 thủ tục hành 
chính sau: 

STT Tên thủ tục hành chính
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do 
tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

2 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

3 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

4
Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong 
nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản 
xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực.

5

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6
Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

7 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không 
sử dụng ngân sách nhà nước
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2. Bãi bỏ danh mục và quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính sau:

Stt Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành 
chính

Tên văn bản QPPL quy 
định việc bãi bỏ 

TTHC

1 1.002935.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận kết 
quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên 
cứu 

2 2.001164.000.00.00.H23

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, 
mua kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát 
triển công nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự đầu tư 
nghiên cứu 

3 2.001148.000.00.00.H23 Thủ tục mua sáng chế, 
sáng kiến 

Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu 
hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy định tại 
một số điều của Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ

4 1.004473.000.00.00.H23

Đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà 
nước

5 1.004467.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký thông 
tin kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển 
công nghệ được mua 
bằng ngân sách nhà 
nước thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương

6 1.004460.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết 
quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ không sử dụng 
ngân sách nhà nước

Thông tư số 11/2023/TT-
BKHCN ngày 26 tháng 6 
năm 2023 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
14/2014/TT-BKHCN 
ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định thu thập, đăng 
ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 
10/2017/TT-BKHCN 
ngày 28 tháng 6 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về xây dựng, 
quản lý, khai thác, sử 
dụng, duy trì và phát 
triển Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công 
nghệ

(chi tiết có Quyết định số 1904/QĐ-UBND gửi kèm theo)
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Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương tại địa chỉ 
https://dichvucong.haiduong.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Hải Dương tại địa chỉ https://www.haiduongdost.gov.vn (mục thủ tục 
hành chính) và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá 
nhân có liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Ban Biên tập Website Sở KH&CN;
- Lưu: VT, VP.                                                                                                           

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Mạnh

https://dichvucong.haiduong.gov.vn
https://www.haiduongdost.gov.vn
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